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STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Quê quán HKTT Dân tộc

Trình độ

Ngạch
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên Ghi chúHọc

vấn

Chuyên môn
(ghi rõ trình
độ, chuyên

ngành)

Ngoại
ngữ Tin học

CC bồi
dưỡng
hạng
chức
danh

1 H'Luy 20/4/1994 Krông Nô,
Đắk Nông

Krông Nô,
Đắk Nông M'Nông 9/12 Cử nhân giáo

dục Mầm non A2 CNTT cơ
bản

Giáo
viên

Mầm non

Trường
Mầm non
Hoa Ban

Dân tộc
thiểu số

Chưa có bằng
THPT

2 Phan Thị Như
Quỳnh 10/9/1997 Hương Khê,

Hà Tĩnh
Krông Nô,
Đắk Nông Kinh 12/12 Cao đẳng Giáo

dục Tiểu học A2 CNTT cơ
bản

Giáo
viên Tiểu

học

Tiểu học
Ngô Gia Tự

Chưa có bằng
ĐH chuyên

ngành

3 Trần Thị Hải Hà 30/11/1999 Kinh Môn,
Hải Dương

Krông Nô,
Đắk Nông Kinh 12/12 Cử nhân Ngôn

ngữ Anh ĐH CNTT cơ
bản

Giáo
viên

Tiếng
Anh

THCS Nâm
N'Đir

Chưa có nghiệp
vụ sư phạm

4 Trịnh Thị Bắc
Phương 12/6/1992 Nông Cống,

Thanh Hóa
Krông Nô,
Đắk Nông Kinh 12/12 Cử nhân sư

phạm Ngữ văn B
Giáo

viên Ngữ
Văn

THCS Nâm
N'Đir

Chưa có chứng
chỉ Tin học

5 Lê Thị Hoàng
Hiền 08/6/1994 Núi Thành,

Quảng Nam
Krông Nô,
Đắk Nông Kinh 12/12 Cử nhân Công

nghệ sinh học B1
Kỹ thuật
Nông  -

Lâm
nghiệp

Trung tâm
Dịch vụ
KTNN

Chưa có chứng
chỉ Tin học
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